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LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: Phạm Thị Minh

2. Ngày sinh: 20-01-1983

3. Nam/Nữ: Nữ

4. Nơi đang công tác:

 Trường/Viện: Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM

 Phòng/Khoa: Khoa Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu

 Bộ môn: Khí tượng khí hậu học

 Chức vụ: Giảng viên Khí tượng khí hậu học

5. Học vị: Thạc sĩ, năm đạt: 2014

6. Học hàm:

7. Liên lạc:

TT Cơ quan Cá nhân

1 Địa chỉ 236B Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM 31 Văn Chung, p13, quận Tân Bình, TP. HCM

2 Điện thoại/fax (028) 3844 3006 - (028) 3991 6415 0936069249

3 Email ptminh@hcmunre.edu.vn minhpt201@gmail.com

8. Trình độ ngoại ngữ:

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu

1 Tiếng Anh Khá Khá Khá Tốt

9. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ

Từ 2013 đến 2023 Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP HCM Giảng viên

Từ 2009 đến 2012 Trung tâm Thủy nhiệt động lực khí và Môi trường Nghiên Cứu Viên

10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp

Đại học 2004 -
2008

Trường ĐH Khoa học Tự
nhiên Hà Nội , Việt
Nam

Khí tượng học Ban đầu hóa độ ẩm đất cho mô hình
HRM

Thạc sĩ 2011 -
2014

Trường ĐH Khoa học Tự
nhiên Hà Nội, Việt Nam

Khí tượng và khí
hậu học

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG DỰ BÁO QŨY
ĐẠO VÀ CƯỜNG ĐỘ BÃO TRÊN BIỂN
ĐÔNG HẠN 5 NGÀY BẰNG MÔ HÌNH
WRF VỚI SƠ ĐỒ ĐỒNG HÓA LETKF

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY
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1. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu:

 1.1 Lĩnh vực chuyên môn:
- Lĩnh vực: + Khí tượng học và các khoa học khí quyển

- Chuyên ngành: Khí tượng và Khí hậu học

- Chuyên môn: Khí tượng và khí hậu học

 1.2 Hướng nghiên cứu:
1 - Động lực bão - Đồng hóa số liệu - Hiệu chỉnh sai số của mô hình

2. Quá trình nghiên cứu

TT Tên đề tài/dự án Mã số &
cấp quản lý

Thời gian
thực hiện

Kinh phí
(triệu
đồng)

Chủ
nhiệm

/tham gia

Ngày
nghiệm

thu
Kết
quả

1

NGHIÊN CỨU VÀ THỬ NGHIỆM
PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH
CÓ TRỌNG SỐ CỦA CÁC
THÀNH PHẦN TỔ HỢP TỐI ƯU
ĐƯỢC TẠO RA TỪ TỔ HỢP ĐA
VẬT LÝ TRONG MÔ HÌNH WRF
(WEATHER RESEARCH AND
FORECASTING) ĐỂ DỰ BÁO
QUỸ ĐẠO BÃO ẢNH HƯỞNG
ĐẾN VIỆT NAM

{02}/{Trường} 2021-2022 5000000 Chủ nhiệm Xuất
sắc

2
NGHIÊN CỨU VÀ THỬ NGHIỆM
LỌC KALMAN TỔ HỢP ĐA VẬT
LÝ DỰ BÁO BÃO TRONG ĐIỀU
KIỆN CÓ KHÔNG KHÍ LẠNH

Trường 2014-2014 10000000 Chủ nhiệm

3. Đã và đang hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh

TT Tên SV, HVCH, NCS Tên luận án
Năm
tốt

nghiệp

Bậc
đào
tạo

Sản phẩm
của đề tài/dự

án

1 Cao Nguyễn Hoàng Gia ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐA VẬT LÍ XÁC ĐỊNH
SAI SỐ MÔ HÌNH ĐỂ MÔ PHỎNG QUỸ ĐẠO VÀ
CƯỜNG ĐỘ CƠN BÃO USAGI 2018

2020 Đại
học

2 Huỳnh Tấn Lực THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP LỌC KALMAN TỔ
HỢP ĐA VẬT LÝ ĐỒNG HÓA SỐ LIỆU VỆ TINH VÀ
CAO KHÔNG CHO MÔ HÌNH WRF MÔ PHỎNG
CÁC ĐỢT MƯA LỚN NĂM 2014 KHU VỰC ĐÔNG
NAM BỘ

2018 Đại
học

3 Lê Huyền Phụng LỰA CHỌN TỔ HỢP SƠ ĐỒ VẬT LÝ THAM SỐ
HÓA TỐI ƯU ĐỂ DỰ BÁO QUỸ ĐẠO VÀ CƯỜNG
ĐỘ BÃO MEGI 2010

2020 Đại
học

4 Nguyễn Anh Thư NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN THÀNH PHẦN TỔ HỢP
TỐI ƯU ĐỂ MÔ PHỎNG QUỸ ĐẠO VÀ CƯỜNG ĐỘ
BÃO TRONG THỜI GIAN CUỐI MÙA BÃO Ở VIỆT
NAM

2021 Đại
học

5 Nguyễn Phước Bảo
Nguyên

THỬ NGHIỆM DỰ BÁO QUỸ ĐẠO BÃO BẰNG
PHƯƠNG PHÁP LỌC KALMAN TỔ HỢP ĐA VẬT LÝ
TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ KHÔNG KHÍ LẠNH

2017 Đại
học

6 Nguyễn Thị Mỹ Duyên NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ XU THẾ BIẾN ĐỔI
LƯỢNG MƯA NGÀY CỰC ĐẠI KHU VỰC NAM
TRUNG BỘ GIAI ĐOẠN 1981-2020

2022 Đại
học
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TT Tên SV, HVCH, NCS Tên luận án
Năm
tốt

nghiệp

Bậc
đào
tạo

Sản phẩm
của đề tài/dự

án

7 Nguyễn Thị Quỳnh Như NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN THÀNH PHẦN TỔ HỢP
TỐI ƯU ĐỂ MÔ PHỎNG QUỸ ĐẠO VÀ CƯỜNG ĐỘ
BÃO TRONG THỜI GIAN ĐẦU MÙA BÃO Ở VIỆT
NAM

2021 Đại
học

8 Nguyễn Thị Thùy
Dương

THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP LỌC KALMAN TỔ
HỢP ĐỒNG HÓA SỐ LIỆU GIÓ VỆ TINH CHO MÔ
HÌNH WRF DỰ BÁO MƯA LỚN KHU VỰC MIỀN
TRUNG VIỆT NAM

2019 Đại
học

9 Ngô Hồ Hà My LỰA CHỌN TỔ HỢP SƠ ĐỒ THAM SỐ HÓA VẬT
LÝ TỐI ƯU MÔ PHỎNG QUỸ ĐẠO VÀ CƯỜNG ĐỘ
BÃO HAIYAN 2013

2020 Đại
học

10 Phạm Thụy Nha Trang THỬ NGHIỆM DỰ BÁO CƯỜNG ĐỘ BÃO BẰNG
PHƯƠNG PHÁP LỌC KALMAN TỔ HỢP ĐA VẬT LÝ
TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ KHÔNG KHÍ LẠNH

2017 Đại
học

11 Phạm Xuân Đáp ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH CÓ
TRỌNG SỐ CỦA CÁC THÀNH PHẦN TỔ HỢP TỐI
ƯU ĐƯỢC TẠO RA TỪ TỔ HỢP ĐA VẬT LÝ
TRONG MÔ HÌNH WRF (WEATHER RESEARCH
AND FORECASTING) ĐỂ DỰ BÁO QUỸ ĐẠO BÃO
MOLAVE 2020

2022 Đại
học

12 Trần Quốc Bình Thử nghiệm phương pháp lọc Kalman tổ hợp
đồng hóa số liệu cao không trong mô hình WRF
mô phỏng quỹ đạo và cường độ cơn bão Haiyan
2013

2019 Đại
học

13 Trần Tuyết Linh ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH CÓ
TRỌNG SỐ CỦA CÁC THÀNH PHẦN TỔ HỢP TỐI
ƯU ĐỂ DỰ BÁO QUỸ ĐẠO BÃO Ở VIỆT NAM

2021 Đại
học

14 Tô Thanh Thủy LỰA CHỌN TỔ HỢP SƠ ĐỒ THAM SỐ HÓA VẬT
LÝ TỐI ƯU ĐỂ MÔ PHỎNG QUỸ ĐẠO VÀ CƯỜNG
ĐỘ BÃO USAGI 2018

2020 Đại
học

15 Âu Thị Thanh Tâm LỰA CHỌN SƠ ĐỒ VI VẬT LÝ TỐI ƯU TRONG MÔ
HÌNH WRF PHỤC VỤ DỰ BÁO TRƯỜNG NHIỆT
ĐỘ Ở KHU VỰC NAM BỘ TRONG GIAI ĐOẠN
BÙNG NỔ GIÓ MÙA

2017 Đại
học

16 Đoàn Lê Trung ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐA VẬT LÍ XÁC ĐỊNH
SAI SỐ MÔ HÌNH WRF (WEATHER RESEARCH
AND FORCASTING) ĐỂ MÔ PHỎNG QUỸ ĐẠO
BÃO VÀ CƯỜNG ĐỘ CƠN BÃO DAMREY 2017

2022 Đại
học

17 Đào Thị Thùy Lan THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP ĐA VẬT LÝ XÁC
ĐỊNH SAI SỐ MÔ HÌNH WRF ĐỂ MÔ PHỎNG QUỸ
ĐẠO VÀ CƯỜNG ĐỘ CƠN BÃO HAIYAN 2013

2020 Đại
học

18 Đặng Thị Mỹ Linh THỬ NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP LỌC KALMAN TỔ
HỢP ĐỒNG HÓA SỐ LIỆU GIÓ VỆ TINH VÀ CAO
KHÔNG TRONG MÔ HÌNH WRF MÔ PHỎNG QUỸ
ĐẠO VÀ CƯỜNG ĐỘ CƠN BÃO HAIYAN 2013

2019 Đại
học

19 Đỗ Thảo Quỳnh ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH CÓ
TRỌNG SỐ CỦA CÁC THÀNH PHẦN TỔ HỢP TỐI
ƯU ĐƯỢC TẠO RA TỪ TỔ HỢP ĐA VẬT LÝ
TRONG MÔ HÌNH WRF (WEATHER RESEARCH
AND FORECASTING) ĐỂ DỰ BÁO QUỸ ĐẠO BÃO
DAMREY 2017

2022 Đại
học
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III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học (Chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo)

1.1 Sách xuất bản Quốc tế

TT Tên sách
Sản phẩm

của
đề tài/dự

án
Nhà xuất bản

Năm
xuất
bản

Tác giả/
Đồng tác

giả
Bút danh

1.2 Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách
Sản phẩm

của
đề tài/dự

án
Nhà xuất bản

Năm
xuất
bản

Tác giả/
Đồng tác

giả
Bút danh

2. Các bài báo

2.1 Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, trang đăng bài viết, năm
xuất bản

Sản phẩm
của

đề tài/dự
án

Số hiệu ISSN Thuộc Điểm
IF

Xếp
hạng

SCImago

1 Phạm Thị Minh, Application of the Multi-physics Ensemble Kalman Filter to Typhoon
Forecast, Pure and Applied Geophysics, 170, 745-954, 2013

0033-4553 ISI: SCIE;
Scopus

10.1 Q1

2.2 Đăng trên tạp chí trong nước

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, trang đăng bài viết, năm
xuất bản

Sản phẩm
của

đề tài/dự
án

Số hiệu
ISSN

Ghi
chú

1 PHẠM THỊ MINH, Forecasting the track and intensity Damrey storm in 2017 by the
multi–physical ensemble Kalman filter, Tạp chí Khí tượng Thủy văn phiên bản english , 11,
57-71, 2022

2525 - 2208

2 PHẠM THỊ MINH, Dự báo quỹ đạo bão Molave năm 2020 bằng phương pháp trung bình có
trọng số của các thành phần tổ hợp tối ưu, Tạp chí Khí tượng Thủy văn , 739, 46-58, 2022

2525 - 2208

3 PHẠM THỊ MINH, Nghiên cứu đặc điểm, xu thế biến đổi nhiệt độ và lượng mưa trên khu vực
Nam Trung Bộ giai đoạn 1989–2018, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 729, 63-78, 2021

2525 - 2208

4 PHẠM THỊ MINH, Ứng dụng phương pháp đa vật lý xác định sai số mô hình WRF mô phỏng
quỹ đạo và cường độ cơn bão Usagi 2018, Science and Technology Development Journal -
Science of The Earth and Environment; Viet Nam National University Ho Chi Minh City, Viet
Nam, 5, 298-311, 2021

2588-1078

5 PHẠM THỊ MINH, Khảo sát tác động của số liệu quan trắc đến mô phỏng quĩ đạo và cường
độ cơn bão Haiyan 2013, Tạp chí Khí tượng-Thủy văn số , 716, , 2020

2525 - 2208

6 PHẠM THỊ MINH, Thử nghiệm lọc Kalman tổ hợp đa vật lý mô phỏng quĩ đạo và cường độ
cơn bão HaiYan 2013, Science and Technology Development Journal - Science of The Earth
and Environment; Viet Nam National University Ho Chi Minh City, Viet Nam., 1, , 2020

2588-1078

7 PHẠM THỊ MINH, Nghiên cứu dự báo cơn bão Megi năm 2010 ảnh hưởng đến Việt Nam bằng
hệ thống dự báo tổ hợp WRF-LETKF hạn 1-5 ngày, Tạp chí Khí tượng-Thủy văn số , 685,
1-10, 2018

2525 - 2208

8 PHẠM THỊ MINH, Nghiên cứu đặt điểm và xu thế biến đổi mưa nhiệt tình Kiên Giang, Tạp chí
Khí tượng-Thủy văn số , 685, 36-47, 2018

2525 - 2208

9 PHẠM THỊ MINH, Application of ensemble Kalman filter in WRF model to forecast rainfall on
monsoon onset period in South Vietnam, Vietnam Journal of Earth Sciences, 3, , 2018

0866-7187

10 PHẠM THỊ MINH, Mô phỏng tác động của Cacsbon đen đến nhiệt độ trên khu vực Việt Nam
và lân cận bằng mô hình REGCM, Tạp chí Khí tượng-Thủy văn, 345, , 2018

2525 - 2208

11 PHẠM THỊ MINH, Thử nghiệm lọc Kalman tổ hợp đa vật lý dự báo bão trong điều kiện không
khí lạnh, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 12, , 2016

1859-1477

12 PHẠM THỊ MINH, Đặc điểm trường nhiệt và trường mưa thời kỳ bùng nổ gió mùa năm 2005,
Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 5, , 2016

1859-1477
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TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, trang đăng bài viết, năm
xuất bản

Sản phẩm
của

đề tài/dự
án

Số hiệu
ISSN

Ghi
chú

13 PHẠM THỊ MINH, Thử nghiệm lọc Kalman tổ hợp đồng hóa số liệu gió vệ tinh và số liệu cao
không dự báo mưa thời kỳ bùng nổ gió mùa Nam Bộ 2005, Tạp chí Khí tượng-Thủy văn,
648, 39-45, 2014

2525 - 2208

14 PHẠM THỊ MINH, Khảo sát sự ảnh hưởng của số liệu gió vệ tinh đến dự báo mưa thời kỳ
bùng nổ gió mùa Nam Bộ năm 2005, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 4A,
184-197, 2014

2525-2518

15 PHẠM THỊ MINH, Khảo sát vai trò của bộ lọc Kalman tổ hợp đồng hóa số liệu vệ tinh và cao
không trong mô hình WRF để dự báo quỹ đạo và cường độ bão Megi 2010 hạn 5 ngày, Tạp
chí Khí tượng Thủy văn, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc Gia. , 642, 13, 2014

2525 - 2208

16 Phạm Thị Minh, Dự báo quỹ đạo bão trên Biển Đông bằng phương pháp siêu tổ hợp, Tạp chí
Khoa học Tự nhiên và Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội, T25, , 2009

2615-9317

2.3 Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời
gian tổ chức, nơi tổ chức

Sản phẩm
của

đề tài/dự
án

Số hiệu
ISBN Thuộc Ghi chú

2.4 Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi
tổ chức

Sản phẩm
của

đề tài/dự
án

Số hiệu
ISBN Ghi chú

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm
cấp

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent)

TT Tên bằng
Sản phẩm
của
đề tài/dự án

Số hiệu Năm
cấp Nơi cấp

Tác giả/
đồng tác
giả

3. Bằng giải pháp hữu ích

TT Tên giải pháp
Sản phẩm
của
đề tài/dự án

Số hiệu Năm
cấp Nơi cấp

Tác giả/
đồng tác
giả

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu

TT Tên công nghệ/giải pháp hữu ích đã
chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa chỉ
áp dụng

Năm
chuyển

giao

Sản phẩm
của

đề tài/dự án

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh

2. Tham gia các Hiệp hội khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về
KH&CN, Phản biện tạp chí khoa học, các hội thảo hội nghị quốc tế và trong nước

TT Thời gian Tên Hiệp hội/Tạp chí/Hội nghị Chức danh

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/Viện/Trung tâm nghiên cứu theo lời mời. Tham gia các hội
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đồng tư vấn xét duyệt thẩm định đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước và trọng điểm

TT Thời gian Tên Trường Đại học/Viện/Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia

Tp.HCM, ngày ...... tháng ...... năm .........
Thủ trưởng Đơn vị
(Họ tên, đóng dấu)

Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2023
Người khai

(Họ tên và chữ ký)

ThS. Phạm Thị Minh

 


